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TỜ TRÌNH

V/v: ban hành Thông tư quy định tiêu chí, cơ chế nhận định tình hình             tham nhũng và đánh giá công tác PCTN

 -----

Kính gửi: Tổng thanh tra

Thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch công tác năm 2011 của Thanh tra Chính phủ, Cục Chống tham nhũng đã chủ trì, phối hợp với một số vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ triển khai xây dựng Thông tư quy định tiêu chí, cơ chế nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác PCTN. Sau khi lấy ý kiến góp ý qua các hội thảo với các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, trên cổng thông tin điện tử; lấy ý kiến góp ý của các đồng chí Phó Tổng thanh tra Chính phủ, các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ và tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế, Cục Chống tham nhũng đã hoàn thành dự thảo Thông tư. 

Cục Chống tham nhũng kính trình Tổng thanh tra như sau:

1. Sự cần thiết ban hành Thông tư

Thực tiễn công tác PCTN thời gian qua cho thấy, để hoạch định các giải pháp phòng chống tham nhũng thiết thực, hiệu quả cũng như đảm bảo sự chủ động, tích cực trong việc chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng thì việc theo dõi, đánh giá tình hình tham nhũng và công tác PCTN luôn đóng vai trò quan trọng. Mức độ nghiêm trọng của tình hình tham nhũng, mức độ tác động của các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng sẽ giúp cho các cơ quan chức năng và nhất là Chính phủ đánh giá được thực trạng liêm chính của cán bộ, công chức, viên chức, người có chức vụ quyền hạn trong bộ máy Nhà nước, đánh giá được mức độ hoàn thành mục tiêu phòng, chống tham nhũng đã đề ra, phát huy những ưu điểm, những nhân tố tích cực đồng thời cũng thấy được những hạn chế, yếu kém, sai lệch và nguyên nhân để kịp thời chấn chỉnh, tăng cường chỉ đạo nhằm khắc phục, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng.

Ngày 12/5/2009, Chính phủ có Nghị quyết số 21/NQ-CP ban hành Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020. Đồng thời với việc tổ chức thực hiện Chiến lược, Chính phủ đã đặt ra yêu cầu phải xây dựng được cơ chế theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược và một trong những nhiệm vụ quan trọng để thực hiện yêu cầu này là phải ban hành quy định về tiêu chí, cơ chế đo lường, đánh giá tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng. Thanh tra Chính phủ là cơ quan được Chính phủ giao xây dựng và ban hành văn bản này.

Như vậy, việc xây dựng, ban hành quy định về tiêu chí, cơ chế đo lường, đánh giá tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng là cần thiết, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác PCTN nói chung và việc thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 nói riêng. 
2. Bố cục của Thông tư:

Thông tư được bố cục gồm 4 Chương, 17 điều:

Chương 1: những quy định chung, quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và các nguyên tắc nhận định, đánh giá (từ điều 1 đến điều 3).

Chương 2: quy định về tiêu chí, cơ chế nhận định tình hình tham nhũng (từ điều 4 đến điều 9).

Chương 3: quy định về tiêu chí, cơ chế đánh giá hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng (từ điều 10 đến điều 14).

Chương 4: quy định về tổ chức thực hiện (từ điều 15 đến điều 17), bao gồm quy định về trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và hiệu lực thi hành.

3/ Về nội dung của Thông tư:

3.1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Thông tư và các nguyên tắc nhận định, đánh giá.
- Về phạm vi điều chỉnh: 
Thông tư quy định các tiêu chí, cơ chế nhận định tình hình tham nhũng trên phạm vi quốc gia và tiêu chí, cơ chế đánh giá việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Chính phủ.

Để nhận định tình hình tham nhũng ở cấp quốc gia, có thể nhận định bằng phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp. Trực tiếp nhận định là việc lấy thông tin từ các lĩnh vực của quản lý nhà nước, các địa bàn dân cư trên phạm vi cả nước để tiến hành phân tích, tổng hợp và nhận định  tình hình tham nhũng quốc gia. Gián tiếp nhận định là việc từng bộ, ngành, địa phương tiến hành nhận định tình hình tham nhũng trong phạm vi của mình, trên cơ sở đó sẽ tổng hợp các nhận định cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, khái quát thành nhận định chung của quốc gia. Thông tư hiện được dự thảo theo phương pháp nhận định trực tiếp.

Theo quy định của pháp luật PCTN, hiện có nhiều chủ thể tham gia thực hiện công tác PCTN (ví dụ như các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan tư pháp…). Cũng có nhiều chủ thể có thẩm quyền đánh giá việc thực hiện công tác PCTN theo phạm vi lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, giám sát của mình. Ở cấp quốc gia, Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác PCTN do đó có thẩm quyền đánh giá về công tác PCTN trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên Chính phủ lại có trách nhiệm báo cáo Quốc hội về công tác PCTN. Quốc hội có thể đồng tình với đánh giá của Chính phủ hoặc đưa ra những đánh giá của mình khác với Chính phủ nếu như có căn cứ. Cơ chế đánh giá của Quốc hội cũng khác với Chính phủ (chủ yếu thông qua hoạt động giám sát, chất vấn). Do đó phạm vi điều chỉnh của Thông tư này chỉ dừng ở mức độ là các tiêu chí, cơ chế đánh giá của Chính phủ với trách nhiệm là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác PCTN.

· Về đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc giúp Chính phủ tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.
Trách nhiệm giúp Chính phủ nhận định, đánh giá tình hình tham nhũng và công tác PCTN hiện nay thuộc về Thanh tra Chính phủ . Tuy nhiên để nhận định, đánh giá được tình hình ở cấp quốc gia thì Thanh tra Chính phủ phải dựa trên thông tin, tình hình thu thập từ các bộ, ngành, cơ quan liên quan và có sự phối hợp với một số cơ quan như Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, Văn phòng Chính phủ khi xây dựng các báo cáo nhận định, đánh giá. Do đó đối tượng áp dụng Thông tư vừa là các cơ quan có trách nhiệm tham mưu cho Chính phủ nhận định, đánh giá, vừa là các bộ, ngành, cơ quan liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Thanh tra Chính phủ  phục vụ việc nhận định, đánh giá.

· Về nguyên tắc nhận định, đánh giá.

Ngoài một số nguyên tắc chung như đảm bảo tính khách quan, trung thực và công khai; Quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Thông tư có đưa ra nguyên tắc về việc sử dụng kết quả nhận định, đánh giá của các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan truyền thông trong nước, các tổ chức quốc tế về tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng của Việt Nam (nếu có); sự ổn định và phát triển về kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước là những căn cứ quan trọng để tham chiếu, phục vụ cho việc nhận định, đánh giá tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng.

Trước đây, có quan điểm cho rằng đánh giá của các tổ chức quốc tế, sự ổn định và phát triển về kinh tế là những tiêu chí để đánh giá tình hình tham nhũng, công tác PCTN. Tuy nhiên qua nghiên cứu, Tổ biên tập nhận thấy rất khó đưa các nội dung trên vào hệ thống tiêu chí trực tiếp mà chỉ có thể sử dụng để tham chiếu, phục vụ cho việc đánh giá. Cá biệt có một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội có thể sử dụng làm tiêu chí trực tiếp và đã được đưa vào nội dung              Thông tư.

3.2. Về tiêu chí, phương pháp nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá hiệu lực, hiện quả công tác PCTN.

Thông tư quy định cụ thể từng tiêu chí và thuyết minh cách tính các chỉ số trong phần phụ lục ban hành kèm theo Thông tư.
3.3. Về cơ chế nhận định, đánh giá: Thông tư đưa ra quy trình như sau:

Bước 1, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có thẩm quyền tiến hành thu thập thông tin, dữ liệu để phục vụ cho việc nhận định, đánh giá. 

Bước 2, Thanh tra Chính phủ chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phân tích thông tin, dữ liệu để đề xuất với Chính phủ nội dung nhận định, đánh giá.

Bước 3, Sau khi Chính phủ thông qua các nội dung nhận định, đánh giá, Thanh tra Chính phủ sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan công bố công khai kết quả nhận định, đánh giá đó.

3.4. Về việc tổ chức thực hiện:

- Về trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ: Xây dựng, triển khai kế hoạch chi tiết để tiến hành nhận định về tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trên phạm vi toàn quốc; Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan hữu quan tổ chức khảo sát nhằm thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá, đo lường tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng; Xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ việc nhận định, đánh giá tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng.

- Về trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan: có trách nhiệm cung cấp thông tin; phối hợp với Thanh tra Chính phủ trong việc tiến hành các khảo sát, phân tích, nhận định về tình hình tham nhũng và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng.

- Về hiệu lực thi hành: Thông tư sẽ có hiệu lực từ 1/1/2012 để ngay từ đầu năm, Thanh tra Chính phủ sẽ triển khai các nhiệm vụ thu thập thông tin phục vụ cho việc nhận định, đánh giá. Đến cuối năm 2012 sẽ có được kết quả đánh giá lần đầu tiên theo các tiêu chí quy định, phục vụ việc xây dựng báo cáo công tác PCTN năm 2012. Năm 2012 cũng sẽ là năm gốc để làm mốc so sánh, đánh giá tiến triển các năm sau, thông qua việc nhận định, đánh giá theo các tiêu chí thống nhất quy định trong Thông tư.
5. Một số ý kiến khác trong quá trình xây dựng thông tư
Nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác PCTN theo những tiêu chí thống nhấy là vấn đề mới, nội dung phức tạp, chưa từng có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định do đó trong quá trình soạn thảo cũng như tổ chức các hội thảo với bộ, ngành, địa phương, tổ biên tập cũng đã nhận được một số ý kiến góp ý. Tổ biên tập cũng đã tiếp thu một số ý kiến hợp lý (có phụ lục tổng hợp các ý kiến góp ý và giải trình tiếp thu của Tổ biên tập kèm theo). Tuy nhiên cũng còn một số ý kiến khác với quan điểm của Tổ biên tập, cụ thể như sau:

· Về tên gọi của Thông tư:

Có ý kiến đề nghị nên lấy tên gọi Thông tư là “tiêu chí đánh giá, đo lường tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng” như trong Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ. 

Tổ biên tập nhận thấy sử dụng tên gọi “nhận định tình hình tham nhũng” phù hợp hơn là “đo lường” vì “nhận định” vừa bao hàm đo lường thực trạng vừa dự báo xu hướng vận động, biến đổi của tình hình.

· Về thẩm quyền ban hành văn bản quy định tiêu chí:

Nhiều ý kiến cho rằng việc quy định các tiêu chí, cơ chế đánh giá, đo lường tham nhũng cần được thực hiện bằng một Nghị định của Chính phủ hoặc quyết định của Thủ tướng Chính phủ vì đây là vấn đề mới, chưa được quy định cụ thể trong Luật PCTN.

Tổ biên tập nhận thấy, việc xây dựng, ban hành Thông tư là nhiệm vụ mà Thanh tra Chính phủ được Chính phủ giao. Mặt khác, với phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng như đã nêu trên, việc ban hành Thông tư cũng là phù hợp. Tuy nhiên, nếu qua quá trình thực hiện, có tổng kết, đánh giá thì việc nâng Thông tư thành một văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc tổ chức thực hiện. 

· Về mức độ của tình hình tham nhũng:

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về việc phân loại mức độ của tình hình tham nhũng để chỉ số đo lường tham nhũng tính toán được sẽ thể hiện một cấp độ tham nhũng xác định trước. Tổ biên tập nhận thấy Về mặt kỹ thuật, điều này hoàn toàn có thể thực hiện được. Nhưng để việc phân chia thang điểm có cơ sở khoa học và chính xác thì cần có thời gian quan sát thực tế đủ lớn để đưa ra chuẩn tương ứng với các mức điểm. Hiện tại mới chỉ cho điểm sự tiến triển của tình trạng tham nhũng qua các năm, khi có đủ thời gian “quan sát”, có thể chuyển sang hệ cho điểm theo dạng xếp loại.

· Về tiêu chí đánh giá công tác PCTN:

Có ý kiến đề nghị các tiêu chí đánh giá công tác PCTN phải cụ thể hơn, thêm nhiều tiêu chí hơn, bám sát theo từng quy định trong Luật PCTN. Ngược lại cũng có ý kiến cho rằng bộ tiêu chí càng đơn giản thì càng hiệu quả và              khả thi.
Tổ biên tập nhận thấy Luật PCTN quy định rất nhiều vấn đề, mỗi vấn đề lại có thể xây dựng một bộ tiêu chí để đánh giá riêng (Ví dụ như để đánh giá biện pháp phòng ngừa tham nhũng: “cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán” thì đã có thể xây dựng 03 bộ tiêu chí lớn). Do đó, phải phân tích, lựa chọn những tiêu chí cơ bản nhất trong từng chế định của Luật PCTN, để bộ tiêu chí này vừa đầy đủ, xúc tích, thể hiện được hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN vừa thuận tiện, khả thi khi tiến hành thu thập thông tin, phân tích, đánh giá. Vì vậy, Tổ biên tập đã đề xuất các nhóm tiêu chí như đã nêu trong dự thảo Thông tư.

- Về phương pháp tính toán chỉ số về thực trạng tham nhũng: 

Có ý kiến đề nghị đưa cách tính chỉ số và các ví dụ cụ thể vào các điều khoản của Thông tư. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng nên để dưới dạng phụ lục ban hành kèm theo Thông tư. Tổ biên tập nhận việc để ở phụ lục phù hợp hơn vì nội dung này mang tính hướng dẫn, lại có nhiều ví dụ cụ thể, đồng thời vẫn đảm bảo được tính pháp lý.

Cục Chống tham nhũng kính trình Tổng Thanh tra xét duyệt, ký ban hành Thông tư ./.
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